
IEEP MIDTERM RECORD

LECTURER: MR. JOSHUA

CLASS: IELTS STARTING DATE: 9-Apr-18

Total Classwork Participation Absent Late

1 1759032 Nguyễn Hoàng Quân 70 58 75 6 0

2 1758004 Trần Thái Vân Anh 70 92 90 2 0

3 1758011 Tăng Du Linh 60 88 90 2 0

4 1758024 Lê Nguyễn Thuý Vy 70 89 90 1 0

5 1759036 Nguyễn Trung Thịnh 70 90 90 1 0

6 1759046 Diệp Hải Triều 70 89 90 0 2

7 1759024 Dương Tùng Long A.P.-F 65 82 90 4 1

8 1759044 Lý Hùng Trọng A.P.-F 65 80 90 4 1

9 1759021 Nguyễn Thị Thùy Linh A.P.-F 60 88 85 6 0

10 1658003 Nguyễn Quốc Dũng A.P. 70 75 85 8 0

11 1459006 Doãn Lê Thanh Bảo A.P.-F
65 89 90 4 0

12 1258084 Nguyễn Chí Trung 0 11 0 16 0

13 1358072 Ngô Anh Tuấn 65 40 65 13 0

14 1459014 Nguyễn Hoàng Đông A.P. 70 72 80 5 0

15 1258009 Nguyễn Phan Đăng

16 1258051 Trang Chấn Phong

TERM 3/ ACADEMIC YEAR: 2017-2018

ATTENDANCE

# Stu. ID Full name Status
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